	TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG

Viện: Khoa học & CN Khai thác Thủy sản
Bộ môn: Hàng hải
	


ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Thông tin về học phần: 

Tên học phần:
· Tiếng Việt: ĐIỀU ĐỘNG TÀU 
· Tiếng Anh: Shipping Maneuvering





Mã học phần: NAV351


Số tín chỉ:

02

Đào tạo trình độ: Đại học 





Học phần tiên quyết: 
Máy điện hàng hải, Địa văn hàng hải
2. Thông tin về giảng viên:


Họ và tên: Nguyễn Y Vang


Chức danh, học hàm, học vị:

Điện thoại: 016628000063



Email: vangny@ntu.edu.vn
Địa chỉ trang web/nguồn dữ liệu internet của giảng viên (nếu có):



Địa điểm, lịch tiếp SV: Bộ môn hàng hải, các ngày trong tuần
3. Mô tả tóm tắt học phần:  
Học phần trang bị cho người học những kiến thức về các tính năng điều động của tàu, phân tích những yếu tố tác động đến quá trình điều khiển tàu, phân tích những tình huống khó khăn, nguy hiểm cho quá trình điều động tàu, biết điều động tàu trong những điều kiện thời tiết khác nhau trên biển, điều động tàu trong những trường hợp đặc biệt.
4. Mục tiêu:

Nắm được các khái niệm cơ bản và các đặc tính trong điều động tàu; ảnh hưởng của bánh lái, ảnh hưởng của chân vịt, quán tính của tàu; các nguyên tắc, phương pháp trong việc điều động tàu cập và rời cầu, phao, điều động tàu neo và những chú ý khi sử dụng tàu lai; Nắm được phương pháp điều động, cách xử lý trong các tình huống đặc biệt (luồng lạch hẹp, người rơi xuống nước, tìm kiếm cứu nạn, thời tiết xấu).

5. Kết quả học tập mong đợi (KQHT): 

a) Nắm, mô tả được các khái niệm cơ bản và các nguyên tắc trong quá trình điều động tàu.

b) Nắm được và kết hợp một cách linh động những ảnh hưởng của bánh lái và chân vịt trong quá trình điều động tàu, kỹ thuật cập và rời cảng.

c) Hiểu và vận dụng các nguyên tắc cơ bản điều động tàu trong các trường hợp sóng gió, tìm kiếm cứu nạn và trong điều kiện thời tiết xấu.
6. Kế hoạch dạy học:

6.1 Lý thuyết:

	STT
	Chương/Chủ đề
	Nhằm đạt KQHT
	Số tiết
	Phương pháp
dạy – học
	Chuẩn bị của người học

	1

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8
	Đặc tính điều động tàu 
Khái niệm

Các đặc tính điều động của tàu

Những lực tác dụng trong quá trình điều động
Vòng quay trở
Điểm quay (PP)

Ảnh hưởng của bánh lái
Ảnh hưởng của chân vịt
Quán tính của tàu
	a,b,c
	8
	Thuyết giảng + Thảo luận nhóm
	Đọc tài liệu điều động tàu của Nguyễn Viết Thành, GTVT; chương 1- Các tính năng điều động của tàu
Tham khảo tài liệu điều động tàu của TS Phan Trọng Huyến, Đại học Nha Trang

	2

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7
	Điều động tàu cập và rời cầu, phao
Chuẩn bị trước khi điều động

Nguyên tắc cập, rời cầu  

Điều động tàu cập cầu

Điều động tàu rời cầu

Điều động tàu cập và rời phao
Những chú ý khi sử dụng tàu lai

Điều động tàu neo
	b,c,d
	10
	Thuyết giảng + Thảo luận nhóm
	Đọc tài liệu điều động tàu của Nguyễn Viết Thành, GTVT; chương 2

	3

3.1

3.2

3.3

3.4
	Điều động tàu trong các trường hợp đặc biệt 

Điều động tàu trong luồng lạch hẹp

Điều động tàu vớt người rơi xuống nước
Điều động tàu tìm kiếm cứu nạn

Điều động tàu trong thời tiết xấu
	c,d
	12
	Thuyết giảng + Thảo luận nhóm
	Đọc tài liệu điều động tàu của Nguyễn Viết Thành, GTVT; chương 3

Tham khảo tài liệu điều động tàu của TS Phan Trọng Huyến, Đại học Nha Trang


6.2 Thực hành: 
(nếu có)
	STT
	Bài/Chủ đề
	Nhằm đạt KQHT
	Số tiết
	Phương pháp
dạy – học
	Chuẩn bị của người học

	1

1.1

…
	
	
	
	
	

	2

2.1

…
	
	
	
	
	


7. Tài liệu dạy và học:

	STT
	Tên tác giả
	Tên tài liệu
	Năm xuất bản
	Nhà xuất bản
	Địa chỉ khai thác tài liệu
	Mục đích 

sử dụng

	
	
	
	
	
	
	Tài liệu chính
	Tham khảo

	1
	Nguyễn Viết Thành
	Điều động tàu


	2007
	Khoa học kỹ thuật
	Bộ môn
	×
	

	2
	Phan Trọng Huyến
	Điều động tàu
	2007
	Đại học Nha Trang, Lưu hành nội bộ
	Bộ môn
	×
	

	3
	Phan Trọng Huyến
	Thực tập biển
	1983
	Nông nghiệp
	Bộ môn
	
	×

	4
	Đoàn Quang Thái
	Điều động tàu thủy (Tập 1)
	1998
	Đại học hàng hải, Lưu hành nội bộ
	Bộ môn
	
	×


8. Yêu cầu của giảng viên đối với học phần:
Sinh viên lên lớp đầy đủ (không vắng quá 20% số tiết của môn học);

Sinh viên phải đọc tài liệu giáo viên hướng dẫn trước khi lên lớp;

Tổ chức làm việc nhóm theo hướng dẫn của giảng viên, tham gia thảo luận trên lớp;

Hoàn thành các bài tập giáo viên giao.
9. Đánh giá kết quả học tập:
	STT
	Hình thức đánh giá
	Nhằm đạt KQHT
	Trọng số (%)

	1
	Kiểm tra giữa học kỳ
	a,b,c
	20

	2
	Chuyên cần/thái độ
	b,c
	10

	3
	Thảo luận
	d,e
	10

	4
	Thi kết thúc học phần
	c,d,e
	60


9.1 Lịch kiểm tra giữa kỳ (dự kiến):

	Lần kiểm tra
	Tiết thứ
	Hình thức kiểm tra
	Chủ đề/Nội dung được kiểm tra
	Nhằm đạt KQHT

	1
	10
	Viết
	Các tính năng điều động tàu
	b,c,d

	2
	30
	Viết
	Điều động tàu trong các trường hợp đặc biệt
	b,c,d

	
	
	
	
	


9.2 Thang điểm học phần:
	STT
	Hình thức đánh giá
	Nhằm đạt KQHT
	Trọng số (%)

	1
	Kiểm tra giữa học kỳ
	a,b,c
	20

	2
	Chuyên cần/thái độ
	b,c
	10

	3
	Thảo luận
	d,e
	10

	4
	Thi kết thúc học phần
	c,d,e
	60



Q.TRƯỞNG BỘ MÔN
GIẢNG VIÊN

(Ký và ghi họ tên)
(Ký và ghi họ tên)

            Vũ Như Tân
Nguyễn Y Vang
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